	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 9/3/2015 đến ngày 13/3/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	26 /2015/NĐ-CP
	9/3/2015
	Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
	01/5/2015
	

	2. 
	Bộ Y tế
	1403 /CĐ-BYT
	9/3/2015
	V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh xuất huyết  
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1266 /BKHĐT-TH
	9/3/2015
	V/v thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài  
	
	

	4. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1061 /BGD-TĐKT
	9/3/2015
	V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua  
	
	

	5. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	08 /QĐ-TTg
	9/3/2015
	Quyết định V/v thí điểm và giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH 
	
	

	6. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	03 /2015/TT-BKHCN
	9/3/2015
	Thông tư Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	23/4/2015
	

	7. 
	Bộ Tư pháp
	02 /CT-BTP
	9/3/2015
	V/v tăng cường xây dựng quản lý sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu  
	
	

	8. 
	Bộ Nội vụ
	994 /BNV-CCVC
	9/3/2015
	V/v Báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức viên chức năm 2014 
	
	

	9. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	774 /QĐ-BNN
	9/3/2015
	Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định phương án tổng thể sắp xếp đối mới Công ty NLN 
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	30 /2015/TT-BTC
	9/3/2015
	Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	27/4/2015
	

	11. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1634 /VPC-KTN
	10/3/2015
	V/v phòng chống hạn xâm nhập mặn 
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1625 /KH-VPCP
	10/3/2015
	kế hoạch tổ chức giao lưu TT 
	
	

	13. 
	Bộ Y tế
	1503 /BYT-DP
	10/3/2015
	V/v tăng cường phòng chống bệnh dại  
	
	

	14. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	11 /2015/TT-BNNPTNT
	10/3/2015
	Thông tư quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
	11/5/2015
	

	15. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04 /2015/TT-BTTTT
	10/3/2015
	Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
	20/4/2015
	

	16. 
	Bộ Nội vụ
	03 /2015/TT-BNV
	10/3/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV)
	01/5/2015
	

	17. 
	Bộ Công an
	419 /BCA-TCCS
	10/3/2015
	V/v Báo cáo kinh phí chương trình MTQG 
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	332 /QĐ-TTg
	10/3/2015
	Quyết định V/v tặng giải thưởng chất lượng quốc gia  
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	326 /QĐ-TTg
	10/3/2015
	Quyết định V/v bổ sung danh mục sản phẩm dịch vụ công ích  
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	3088 /BTC-NSNN
	10/3/2015
	V/v huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách  
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	3080 /BTC-NSNN
	10/3/2015
	V/v tạm ứng kinh phí tổ chức Đại hội Đảng 
	
	

	22. 
	Chính phủ
	27 /2015/NĐ-CP
	10/3/2015
	Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
	25/4/2015
	

	23. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	169 /TB-BGTVT
	10/3/2015
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng về nội dung tăng cường công tác KS tải trọng  
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1640 /VPCP-ĐMDN
	10/3/2015
	V/v ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 118 
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	447 /QĐ-BTC
	10/3/2015
	Quyết định V/v công bố danh mục VBQPPL 
	
	

	26. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	770 /BTN
	11/3/2015
	về đôn đôc tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai 
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	3142 /BTC-ĐT
	11/3/2015
	V/v giao vốn TPCP kế hoạch năm 2015 
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1680 /VPCP-TH
	11/3/2015
	V/v xác nhận Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do CP, TTCP giao 
	
	

	29. 
	Bộ Y tế
	1555 /BYT-ATTP
	11/3/2015
	V/v hướng dẫn triển kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP 
	
	

	30. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	04 /2015/TT-BKHCN
	11/3/2015
	Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	01/5/2015
	

	31. 
	Bộ Công thương
	2219 /QĐ-BCT
	12/3/2015
	Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm rượi  
	
	

	32. 
	Chính phủ
	19 /NQ-CP
	12/3/2015
	Nghị quyết nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh 
	
	

	33. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	179 /TB
	12/3/2015
	Thôgn báo thi tuyển Hiệu trưởng trường Cao đẳng giao thông vận tải II 
	
	

	34. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	178 /TB
	12/3/2015
	thông báo thi truyển Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT 
	
	

	35. 
	Bộ Y tế
	1563 /CV
	12/3/2015
	về đề nghị báo cáo tình hình giám định pháp y tử thi  
	
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1380 /CV
	12/3/2015
	về góp ý gia hạn hiệp định vay 
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	3189 /BTC
	12/3/2015
	về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách TW 
	
	

	38. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	296 /QĐ
	12/3/2015
	Quyết định về giao chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 
	
	

	39. 
	Chính phủ
	28 /2015/NĐ-CP
	12/3/2015
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	01/5/2015
	

	40. 
	Bộ Công thương
	2256 /QĐ-BCT
	12/3/2015
	Quyết định V/v quy định về giá bán điện 
	
	

	41. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	664 /BKHCN-TĐC
	13/3/2015
	V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29 
	
	

	42. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	421 /QĐ-BKHCN
	13/3/2015
	Quyết định V/v đính chính Thông tư số 33 
	
	

	43. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	343 /QĐ-TTg
	13/3/2015
	Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển hành lang KT Lạng Sơn - Hn 
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	3273 /CV
	13/3/2015
	về TGYK dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá phải làm thủ tục hải quan tại cửa khâủ 
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	3252 /BTC-TCDN
	13/3/2015
	V/v Báo cáo giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp  
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	3239 /BTC-ĐT
	13/3/2015
	V/v kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa 
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1753 /VPCP-KTN
	13/3/2015
	V/v bổ sung quy hoạch dự án thuỷ điện Sông Lô 10 
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